
美和科技大學  112學年度第2學期 餐旅管理系 國際產學合作專班 課表 

Thời khóa biểu – Học kỳ 2 năm 112 

􀞗節次 
星期一 

Thứ hai 

星期二 

Thứ ba 

星期三 

Thứ tư 

星期四 

Thứ năm 

星期五 

Thứ sáu 

01 

08:00 

08:50 

房
Fáng 

務
wù

服
fú

務
wù 

技
jì

術
shù

 

Kỹ thuật dịch 

vụ phòng 
Housekeeping 

service 

technology  

(一) (4/4)  

SC601 

洪金蓮 

 
餐
Cā n

飲
yǐ n

服
fú

務
wù 

技
jì

術
shù

 

Kỹ thuật dịch 

vụ ăn uống 

Food and 

Beverage 

Service 

Techniques 

(一) (4/4) 

SC604 

喻天福 

 

  

02 

08:55 

09:45 台
Tái

灣
wā n

文
 wén

化
huà

 

Văn hóa Đài 

Loan 

Taiwan culture 

(3/3)  

SC208 

王子玲 

華
Huá

語
yǔ

 

Mandarin 

Chinese 

Tiếng Trung  

(一)(3/6) 

SC208 

林秀怡 

華
Huá

語
yǔ

 

Mandarin 

Chinese 

Tiếng Trung 

(一)(3/6) 

SC207 

林秀怡 

03 

09:55 

10:45 

04 

10:50 

11:40 

05  
11:40  
12:50 

Lunch time 午餐休息時間 Thời gian nghỉ trưa 

06 

12:50 

13:40 

華
Huá

語
yǔ  

文
wén

測
cè

驗
yàn

 

Chinese 

Language Test 

Kiểm tra Tiếng 

Trung 

(一)(2/4) 

SC310 黎瓊麗 

基
Jī

礎
chǔ

飲
 yǐ n

料
liào 

調
tiáo

製
zhì

  
 

Pha chế đồ 

uống cơ bản 

  

Basic Beverage 

Preparation 

(3/3)  

SC604 

許博勝 

餐
Cā n

旅
 lǚ  

概
gài

論
lùn

(2/2) 

 Tổng quan về 
nhà hàng, 
khách sạn  
(2/2) SC102 

陳郁婷 

Time of 

Student’s 

community 

學生社團 

Hiệp hội 

sinh viên 

 

By HM 

Department 

食
Shí

材
cái 

認
rèn

識
shi

  

Kiến thức ẩm 

thực 

Food 

knowledge 

(3/3) 

SC207 

張耀中 

07 

13:45 

14:35 

08 

14:45 

15:35 

 
華
Huá

語
yǔ  

文
wén

測
cè

驗
yàn

 

Chinese 

Language Test 

Kiểm tra Tiếng 

Trung 

(一)(2/4) 

SC310 

黎瓊麗 

09 

15:40 

16:30 

   

11 

18:30 

21:30 

Chinese Counseling 華語輔導 導師 王恩普 Tutor Wang 

Tiếng Hoa phụ đạo – Người hướng dẫn Wang 

 


